	
	

	                                                                                       Môn thi : Hóa học          

                                                                                Thời gian làm bài: 150 phút

                                                                                    Đề thi gồm  01  trang

                                                                  ........................................................................


Câu 1 ( 2,0 điểm)

1. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy phân biệt các chất bột chứa trong các lọ mất nhãn sau : CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 ( to cao), sau phản ứng thu được chất rắn B. Cho B vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng lọc được chất rắn C và dung dịch D. Từ C và D hãy điều chế ra các kim loại trong A ban đầu.

Câu 2 ( 2,0 điểm )

1. Có 3 hợp chất hữu cơ A, B, D chứa nguyên tố C, H, O. Chỉ có A, B tác dụng với Na giải phóng khí X, B tác dụng với NaHCO3 giải phóng khí Y. Xác định công thức cấu tạo của A, B, D ( Biết chúng đều có phân tử khối là 46). Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Chọn chất phù hợp với các chữ cái A, B, C, D,... và viết phương trình hóa học cho sơ đồ sau:

                              C

                          (2)  than nung đỏ

       CaC2 
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Trong đó A, B, C, D, F chỉ do 2 nguyên tố tạo nên.

Câu 3 ( 2,0 điểm)

  Hòa tan hoàn toàn 1,62 gam nhôm trong 280 ml dung dịch HNO3 1M được dung dịch A và khí NO duy nhất. Mặt khác, cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào 500 ml dung dịch HCl, được dung dịch B và 2,8 lít khí H2 (đktc). Khi trộn A vào B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa.

a. Xác định tên hai kim loại kiềm.

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.

Câu 4 ( 2,0 điểm )

Trong dung dịch A có chứa 3,82 gam muối sunfat của kim loại M hóa trị I và muối sunfat của kim loại R hóa trị II. Cho 500 ml dung dịch BaCl2 0,1M vào dung dịch A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,99 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần nước lọc thu được m gam muối khan.

1. Tính m.

2. Xác định kim loại M và R. Biết nguyên tử khối của R lớn hơn của M là 1 đvC, M là một trong các kim loại sau : Li, Na, K, Rb.

Câu 5 ( 2,0 điểm)

  Hỗn hợp khí A ( đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở là C2H4 và CnH2n. Đốt cháy 7 thể tích A cần 31 thể tích ôxi ở cùng điều kiện.

a. Xác định công thức phân tử của CnH2n biết rằng CnH2n chiếm khoảng 40% đến 50% thể tích của A.

b. Tính % khối lượng 2 hiđrocacbon.

Cho biết :   C =12;    H =1;   O =16;   Al =27;    N = 14;    Ba = 137;       Li = 7;   K= 39;     Rb =  85;   Ca = 40;      Mg = 24;   Cl = 35,5;    S = 32 .

............................................. Hết ..................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	 ý
	Đáp án
	Điểm
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	1
	Hòa tan từng chất bột bằng dd HCl đặc :

- Bột tan, có khí màu vàng lục nhạt, mùi hắc, đó là MnO2
MnO2  + 4HCl(đ) 
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MnCl2  + Cl2  + 2H2O

- Bột tan có khí không màu thoát ra, đó là ( Fe + FeO)

                Fe  + 2HCl
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 FeCl2 + H2
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                FeO + 2HCl
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 FeCl2 + 2H2O

- Có kết tủa trắng, đó là Ag2O  :              Ag2O  +  2HCl
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 2AgCl  +  H2O

- Bột tan, tạo dd màu xanh, đó là CuO    :     CuO  +  2HCl 
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CuCl2  +  H2O

- Bột tan, tạo dd màu vàng nhạt, đó là Fe3O4
               Fe3O4  +  8HCl 
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FeCl2  +  2FeCl3  + 4H2O        
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	- Cho CO qua A :             3CO +  Fe2O3 
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2Fe  + 3CO2
                                         CO  + CuO
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 Cu   + CO2

Chất rắn B gồm Fe, Cu, Al2O3. Cho B vào dd NaOH dư, xảy ra phản ứng :

                                                       2NaOH  + Al2O3 
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2NaAlO2  + H2O

Chất rắn C gồm Fe và Cu, dd D gồm NaAlO2 và NaOH dư

* Từ chất rắn C điều chế từng kim loại Fe, Cu.

Ngâm C trong dd HCl dư, Fe tan hết, lọc chất rắn không tan là Cu.

                           Fe  +   2HCl
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 FeCl2  +  H2
Cho NaOH dư vào nước lọc, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi rồi cho qua H2 dư thu được Fe

2NaOH   + FeCl2 
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Fe(OH)2 + 2NaCl

Fe(OH)2 
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FeO  + H2O

FeO   +  H2 
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Fe  +  H2O

* Từ dd D điều chế Al

Sục CO2 dư vào dd D, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, rồi điện phân nóng chảy.                                   CO2  + 2H2O  + NaAlO2 
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Al(OH)3  + NaHCO3
                                            2Al(OH)3 
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Al2O3  +  3H2O

                                           2Al2O3  
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4Al  + 3O2
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	1
	Gọi công thức chung của A, B, D là CxHyOz. 

Ta có  12x + y + 16z = 46   => z 
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 2 và  y 
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 2x + 2

* trưòng hợp z = 1   => 12x +y = 30   =>  y = 30 – 12x. Ta có 0 < 30 – 12x 
[image: image24.wmf]£

 2x + 2

Giải được cặp nghiệm x = 2, y = 6 , công thức phân tử là C2H6O

* trường hợp z = 2  => 12x + y = 14    => y = 14 – 12x    => 0 < 14 – 12x 
[image: image25.wmf]£

 2x + 2

Giải cặp nghiệm phù hợp x = 1, y = 2, công thức phân tử CH2​O2
A, B tác dụng với Na, B tác dụng với NaHCO3 giải phóng khí Y nên A là rượu C2H5OH, B là axit HCOOH. D không có phản ứng với Na, NaHCO3 nên D là ete 

CH3​ - O – CH3
2C2H5OH   + 2Na 
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2C2H5ONa  + H2
2HCOOH  +  2Na 
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2HCOONa  + H2
HCOOH  +  NaHCO3 
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HCOONa  +  H2O  +  CO2
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	2
	A: CH4      B: C2H2     C: C6H6     D: C2H4      E: C2H3Cl     F: C2H6

(1)    CaC2   +   2 H2O 
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C2H2  +  Ca(OH)2 

(2)    3C2H2    
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 C6H6
(3)  2CH4 
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 C2H2  +  3H2 

(4)  C2H2  + H2 
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  C2H4

(5)  C2H4  + Cl2 
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 C2H3Cl  + HCl

(6)   n CH2 = CHCl  
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 (- CH2 – CHCl - )n
(7)   C2H4  + H2 
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C2H6

(8)   n CH2 = CH2  
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(- CH2 – CH2 - )n
	Mỗi PTHH
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	Phương trình phản ứng:  Al +  4HNO3 
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Al(NO3)3  + NO  + 2H2O                 (1)

                                       2M  +   2HCl 
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 2MCl   +  H2                                     (2)

                                        2M  +  2H2O  
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2MOH   +  H2                             (3)

Ban đầu : 
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Theo (1)  
[image: image42.wmf]3

n

HNO

dư= 0,28 – 0,24 = 0,04 mol

Khi cho 2 kim loại kiềm vào dd HCl thì xảy ra (2), có thể có (3)

Theo (2), (3)  Số mol M = 2. số mol H2 = 2. 1,25 = 0,25 mol  => khối lượng trung bình của 2 kim loại 
[image: image43.wmf]M

= 7,35/0,25 = 29,4.  Vì 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp nên Na và K thỏa mãn ( 23 < 29,4 < 39)
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	b
	Khi trộn A vào B có kết tủa chứng tỏ ban đầu có phản ứng (3), ta có

HNO3  +  MOH 
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MNO3  +  H2O                           (4)

Al(NO3)3 + 3MOH 
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Al(OH)3  +  3MNO3               (5)

Số mol kết tủa 
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nên có 2 tường hợp:

* Trường hợp 1: Al(NO3)3 dư  => Theo (4) và (5) 
[image: image48.wmf]n
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=

0,04 +  3. 0,02 = 0,1 mol 

=> số mol M ở (2) = 0,25 – số mol M ở (3) = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol.

=> 
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* Trường hợp 2: MOH còn dư, Al(OH)3 tan trở lại 1 phần

 Al(OH)3 +   MOH 
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MAlO2 + 2H2O     (6)

Số mol Al(OH)3 tan = 0,06 – 0,02 = 0,04mol. 

Từ (4), (5), (6) ta có số mol MOH = 0,04 + 0,06.3 + 0,04 = 0,26 mol ( lớn hơn số mol M ban đầu => loại) 
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Phương trình phản ứng:     M2SO4  + BaCl2 
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BaSO4  +  2MCl           (1)

                                              RSO4    +  BaCl2  
[image: image52.wmf]¾¾®

BaSO4   +  RCl2          (2)

Số mol BaCl2 ban đầu = 0,5.0,1 = 0,05 mol 

Theo PTPƯ : Số mol hỗn hợp = số mol BaCl2 phản ứng = số mol BaSO4 = 
[image: image53.wmf]6,99
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     =>  số mol BaCl2 dư =0,02 mol.

Theo ĐLBTKL : khối lượng (MCl và RCl2) = (khối lượng 2 muối sunfat + khối lượng BaCl2 phản ứng) – khối lượng BaSO4 = (3,82 + 6,24) – 6,99 = 3,07g

Mà   m = khối lượng ( MCl + RCl2) + khối lượng BaCl2 dư

        m =  3,07 + 0,02. 208 = 7,23 gam.                                                                 
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Goi x, y là số mol của M2SO4, RSO4
Ta có        ( 2M +96) x + ( R +96 )y = 3,82

                  x + y = 0,03                                       -> 30,333 > M > 15,667

                  R = M + 1

ĐK : 0< x, y < 0,03. Vậy M = 23 (Na), R = 24 (Mg)
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	a
	Gọi số mol  của CnH2n trong 1 mol hỗn hợp A là x   => số mol C2H4 = (1 – x) mol

C2H4   + 3O2 
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 2CO2  +  2H2O    (1)

CnH2n   +  
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 n CO2   + nH2O       (2)

Ta có 
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Vì     0,4 < x < 0,5    => 3,9 < n < 4,38 .  Vậy n = 4      => CTPT của CnH2n là C4H8
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	b
	x = 0,476   => trong 1 mol hỗn hợp , số mol C2H4 = 1- 0,476 = 0,524mol

% 
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Ghi chú : - Các phương trình hóa học thiếu điều kiện, không cân bằng thì trừ 1/2 số điểm của phương trình đó. Nếu viết sai thì không cho điểm.

               - HS giải theo cách khác đúng thì cho điểm tương đương.

